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Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2015 với mục đích đo lường các 

nhân tố tác động đến lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) được sử 

dụng bởi các hộ nông dân trồng lúa ở Nam Trung Bộ (NTB) bằng mô 

hình kinh tế lượng. Kết quả ước lượng chỉ ra tình trạng sâu bệnh, việc 

tham gia mô hình 3 giảm 3 tăng và tham gia mô hình cánh đồng mẫu 

lớn là những nhân tố tác động có ý nghĩa đến lượng thuốc BVTV sử 

dụng trong canh tác lúa. Trên cơ sở kết quả lượng hóa, nghiên cứu rút 

ra những hàm ý chính sách nhằm giảm thiểu lượng thuốc BVTV sử 

dụng trong canh tác lúa ở NTB của VN. 

Abstract 

This paper conducted in 2015 attempts to estimate the factors affecting 

pesticide use in rice production in two provinces of Southern Central 

Region, using an econometric model. The estimated results indicate 

that the situation of pests and diseases and applications of “three 

reductions, three gains” and “large sample field” approaches are 

several key factors significantly impacting on the use of pesticides in 

rice production. The empirical results allow for some policy 

recommendations for Vietnamese Government with the aim of 

reducing the amount of pesticides used by rice farmers in Southern 

Central provinces in Vietnam. 
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1. Giới thiệu 

 Vấn đề ô nhiễm môi trường đang trở thành mối quan tâm của toàn thế giới; vì vậy 

các quốc gia trong đó có VN đang hướng đến phát triển đi đôi với cải thiện và bảo vệ 

môi trường. Với đặc điểm canh tác theo phương thức truyền thống, chủ yếu phụ thuộc 

vào thiên nhiên và lạm dụng các hóa chất vô cơ, hoạt động nông nghiệp ở VN là một 

trong những tác nhân gây ảnh hưởng xấu đến môi trường cũng như hệ sinh thái. Làm thế 

nào để giảm thiểu tình trạng sử dụng các hóa chất vô cơ trong nông nghiệp là một vấn 

đề đáng quan tâm. Hiện nay, ở NTB, tình trạng nông dân sử dụng thuốc BVTV quá liều 

lượng trong canh tác lúa rất phổ biến; điều này để lại dư lượng thuốc BVTV trên cây lúa 

cao, tác động nghiêm trọng đến sức khỏe của con người và môi trường. Do đó, việc thực 

hiện nghiên cứu các nhân tố tác động đến sử dụng thuốc BVTV trong canh tác lúa ở 

NTB là rất cần thiết. 

2. Lí thuyết và khung phân tích 

2.1. Thuốc  BVTV 

2.1.1. Khái niệm 

Theo Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ, thuốc BVTV là 

chế phẩm có nguồn gốc từ hóa chất, thực vật, động vật, vi sinh vật và các chế phẩm khác 

dùng để phòng, trừ sinh vật gây hại tài nguyên thực vật. 

Thuốc BVTV bao gồm: 

- Các chế phẩm dùng để phòng trừ sinh vật gây hại tài nguyên thực vật. 

- Các chế phẩm có tác dụng điều hòa sinh trưởng thực vật. 

- Các chế phẩm có tác dụng xua đuổi hoặc thu hút các loại sinh vật gây hại tài nguyên 

thực vật đến để tiêu diệt. 

2.1.2. Phân loại 

Theo mục tiêu nghiên cứu, thuốc BVTV được phân loại khác nhau. Trong nghiên cứu 

này, tác giả phân loại dựa vào đối tượng phòng chống vì cách phân loại này giúp nhận 

diện được các loại thuốc BVTV cụ thể, thuận tiện cho việc điều tra khảo sát bằng bảng 

câu hỏi đối với người dân. 

Theo Nguyễn Trần Oánh & cộng sự (2007), xét theo đối tượng phòng chống thì thuốc 

BVTV được phân chia thành các loại sau đây: 
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Thuốc trừ sâu: Gồm các chất hay hỗn hợp các chất có tác dụng tiêu diệt, xua đuổi 

hay di chuyển bất kỳ loại côn trùng nào có mặt trong môi trường.  

Thuốc trừ bệnh: Thuốc trừ bệnh bao gồm các hợp chất có tác dụng ngăn ngừa hay 

diệt trừ các loài vi sinh vật gây hại cho cây trồng và nông sản (nấm ký sinh, vi khuẩn, 

xạ khuẩn) bằng cách phun lên bề mặt cây, xử lí giống và xử lí đất… 

Thuốc trừ chuột: Là những hợp chất được dùng để diệt chuột gây hại trên ruộng, 

trong nhà, nhà kho và các loại gặm nhấm.  

Thuốc trừ nhện: Những chất được dùng chủ yếu để trừ nhện hại cây trồng và các loài 

thực vật khác, đặc biệt là nhện đỏ.  

Thuốc trừ tuyến trùng: Các chất xông hơi và nội hấp được dùng để xử lí đất trừ tuyến 

trùng rễ cây trồng, trong đất, hạt giống và cả trong cây. 

Thuốc diệt cỏ: Các chất được dùng để trừ các loại thực vật cản trở sinh trưởng cây 

trồng, các loài thực vật mọc hoang dại, trên đồng ruộng, quanh các công trình kiến trúc, 

sân bay, đường sắt… và gồm cả các thuốc trừ rong rêu trên ruộng, trong kênh mương. 

Đây là nhóm thuốc dễ gây hại cho cây trồng nhất. 

 Trên thực tế, khi phân chia thuốc BVTV theo đối tượng phòng chống một cách đơn 

giản thì chúng bao gồm hai nhóm thuốc chính đó là: Thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ.  

2.1.3. Tác động tiêu cực của thuốc BVTV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Tác động tiêu cực của thuốc BVTV 

Nguồn: Phạm Văn Biên & cộng sự (2000). 

Thuốc bảo vệ 

thực vật 

Không khí 

Nước 

Thực vật 

Thực phẩm 

Động vật Người 

Đất 

Lắng đọng 

Sử dụng 

Vận chuyển 
Hấp thụ 

Lắng đọng 

Bay hơi 

Sử dụng 

Tồn dư 



 
 

110  Bùi Đức Hùng & Bùi Thị Mai Trúc. Tạp chí Phát triển Kinh tế, 27(7), 107-124   

 

Sơ đồ trên chỉ ra tác động của thuốc BVTV đến môi trường, động vật và con người. 

Trong quá trình sử dụng thuốc BVTV, nếu sử dụng quá liều lượng hoặc không đảm bảo 

số ngày cách ly, thì dư lượng thuốc BVTV sẽ còn tồn đọng trên thực phẩm, gây ảnh 

hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng. Bên cạnh đó, nếu những thực phẩm chứa dư 

lượng thuốc BVTV này là thức ăn của động vật thì động vật sẽ bị ảnh hưởng và người 

tiêu dùng sản phẩm từ những loài động vật này cũng bị ảnh hưởng. 

Thuốc BVTV sau khi sử dụng sẽ ngấm vào đất, nếu liều lượng quá cao sẽ gây ảnh 

hưởng xấu đến chất lượng đất nông nghiệp. Ngoài ra, thuốc BVTV còn gây ô nhiễm 

nguồn nước ngầm và không khí khi bốc hơi. 

Rõ ràng, nếu nông dân lạm dụng hoặc không sử dụng thuốc BVTV đúng quy cách 

thì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ sinh thái, con người và môi trường. 

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng thuốc BVTV 

2.2.1. Giá thuốc BVTV 

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra mối tương quan nghịch giữa giá thuốc BVTV và 

lượng thuốc BVTV sử dụng trong nông nghiệp (Mariyono & Baattharai, 2009; 

Selvarajah & Thiruchelvam, 2007; và Beltran & cộng sự, 2011). 

Dựa vào những kết quả nghiên cứu trước đây, tác giả kỳ vọng giá thuốc BVTV có 

tác động ngược chiều với lượng thuốc BVTV được nông dân canh tác lúa sử dụng ở 

NTB của VN. 

2.2.2. Mục đích canh tác 

Trên thực tế, hai mục đích chính khi canh tác của các nông hộ là đáp ứng nhu cầu 

lương thực của họ và dùng cho mục đích thương mại. Mục đích canh tác cũng có thể là 

một trong những lí do tác động đến liều lượng sử dụng thuốc BVTV của nông hộ. Theo 

Jackqeline (2013), các hộ có mục đích canh tác là phục vụ nhu cầu của gia đình họ thì 

lượng thuốc BVTV được sử dụng thấp hơn các hộ sử dụng sản phẩm cho mục đích 

thương mại. Bởi vì, thương mại tạo ra động lực khiến nông dân phải sử dụng thuốc 

BVTV để đạt được năng suất và sản lượng kỳ vọng. 

2.2.3. Sâu bệnh 

Mục đích của việc sử dụng thuốc BVTV là phòng ngừa và ngăn chặn sâu bệnh cũng 

như các loài sinh vật gây hại cho cây trồng. Do đó, tình hình sâu bệnh có thể là một trong 

những nhân tố tác động đến lượng thuốc BVTV được nông dân sử dụng ở NTB. 
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Nghiên cứu của tác giả Mariyono & Baattharai (2009) chỉ ra mối tương quan giữa 

lượng sâu bệnh nông dân quan sát được và mức độ sử dụng thuốc BVTV của họ. Kết 

quả cho thấy lượng sâu hại người dân quan sát được ở mức thấp thì nông dân có xu 

hướng sử dụng thuốc BVTV, trong khi đó, khi lượng dịch bệnh cao thì nông dân có xu 

hướng không sử dụng thuốc BVTV. Nguyên nhân là do cây trồng khi bị ảnh hưởng nặng 

nề của dịch bệnh sẽ chết mà không đem lại bất kỳ những lợi ích kinh tế nào. Do đó, nông 

dân có xu hướng không sử dụng thuốc BVTV khi cây trồng đã bị dịch bệnh tác động 

mạnh mẽ, họ chỉ sử dụng thuốc BVTV khi mức độ tác động của dịch bệnh đến cây trồng 

ở mức thấp. 

2.2.4. Thu nhập  

Theo Anang & cộng sự (2015), khi thu nhập cao thì nông dân có được nguồn vốn chi 

trả cho các khoản chi phí thuốc BVTV, chính vì vậy lượng thuốc BVTV được sử dụng 

bởi các nông hộ trồng ngô tại tỉnh Kaduna, Nigeria gia tăng. Tuy nhiên, Makokha & 

cộng sự (2001) đã chỉ ra thu nhập từ các hoạt động phi nông nghiệp có tác động ngược 

chiều đối với lượng hóa chất nông nghiệp được sử dụng.  

Những tác động theo các chiều hướng khác nhau giữa thu nhập của nông hộ và việc 

sử dụng thuốc BVTV cho thấy thu nhập của nông hộ có thể là một yếu tố tác động đến 

lượng thuốc BVTV được sử dụng trong canh tác lúa ở NTB. 

2.2.5. Khả năng tiếp cận vốn 

Ngoài nguồn thu nhập của nông hộ thì khả năng tiếp cận các nguồn vốn cũng là một 

yếu tố giúp nông hộ trang trải chi phí thuốc BVTV phục vụ cho hoạt động canh tác nông 

nghiệp; do đó, đây cũng có thể là nhân tố tác động đến lượng thuốc BVTV sử dụng trong 

canh tác lúa ở NTB. 

Khi nông dân có khả năng tiếp cận với các nguồn vốn càng cao thì mức độ sử dụng 

thuốc diệt cỏ càng cao. Ngược lại, khi nông dân khó khăn trong việc tiếp cận với các 

nguồn vốn thì lượng thuốc diệt cỏ được sử dụng thấp đi (Beltran & cộng sự, 2011). Tuy 

nhiên, nghiên cứu của Alabi & cộng sự (2013) lại cho ra kết quả nghiên cứu ngược lại. 

Khi nông dân khó có khả năng tiếp cận với các nguồn vốn thì xác suất sử dụng các loại 

hóa chất nông nghiệp trong hoạt động canh tác gia tăng. 

2.2.6. Các hoạt động tuyên truyền 

Các hoạt động tuyên truyền của cán bộ khuyến nông là một kênh cung cấp thông tin 

cho nông dân về cách phòng ngừa và xử lí sâu bệnh, bao gồm cả việc sử dụng thuốc 
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BVTV. Đây cũng có thể là một yếu tố tác động đến lượng thuốc BVTV được sử dụng 

trong canh tác lúa. Ở các quốc gia khác không có hoạt động tuyên truyền nhưng lại có 

một loại dịch vụ làm chức năng tương tự đó là dịch vụ quảng bá (Extension Service). 

Đã có những nghiên cứu chỉ ra mối tương quan giữa các dịch vụ quảng bá và lượng 

thuốc BVTV được sử dụng. Nghiên cứu của Anang & Amikizuno (2015) cho thấy khi 

nông dân thường xuyên gặp gỡ và giữ liên lạc với những tổ chức cung cấp dịch vụ quảng 

bá thì họ có xu hướng không sử dụng thuốc BVTV. Tuy nhiên, khi nghiên cứu các yếu 

tố tác động đến việc sử dụng thuốc diệt cỏ, Oyinbo & cộng sự (2013) đã đưa ra kết luận 

ngược lại. 

2.2.7. Mô hình 3 giảm 3 tăng 

Mô hình 3 giảm 3 tăng (giảm lượng giống gieo sạ, giảm lượng thuốc trừ sâu bệnh, 

giảm lượng phân đạm; tăng năng suất lúa, tăng chất lượng lúa gạo, tăng hiệu quả kinh 

tế) là một mô hình quản lí dịch hại (IPM). Việc tiếp cận với những kiến thức trong mô 

hình IPM có tác động đến lượng thuốc BVTV sử dụng cho cây cà tím tại phía Tây 

Bangal, Ấn Độ (Baral & cộng sự, 2006). Ngoài ra cũng có những nghiên cứu chuyên 

sâu về mối quan hệ giữa mô hình IPM và những tác động trực tiếp hay gián tiếp đến việc 

sử dụng thuốc BVTV của các hộ trồng lúa tại tỉnh Java, Indonesia. Những kết quả nghiên 

cứu trước đây cho thấy việc tham gia mô hình 3 giảm 3 tăng có thể là một nhân tố tác 

động đến lượng thuốc BVTV sử dụng trong canh tác lúa.  

2.2.8. Tham gia cánh đồng mẫu 

Các hộ tham gia mô hình cánh đồng mẫu lớn đều sử dụng chung một loại giống xác 

nhận phù hợp với nhu cầu thị trường, áp dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến trong các khâu 

làm đất, tưới tiêu, gieo sạ, BVTV và thu hoạch. Chính việc thực hiện đồng loạt giữa các 

nông hộ như vậy giúp cho cây trồng được kiểm soát sâu bệnh hiệu quả hơn dẫn đến 

lượng thuốc BVTV sử dụng giảm so với khi không tham gia vào mô hình cánh đồng 

mẫu. 

Do đó, tác giả kỳ vọng việc tham gia mô hình cánh đồng mẫu sẽ tác động ngược chiều 

đến lượng thuốc BVTV sử dụng trong canh tác lúa ở NTB. 

2.2.9. Nhận thức 

Nhận thức là một yếu tố đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi hành vi của nông 

dân. Do đó, tác giả cho rằng khi nhận thức của nông dân về tác động của thuốc BVTV 

càng cao thì họ có xu hướng giảm lượng thuốc BVTV sử dụng. Nhiều nghiên cứu cho 
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thấy khi nhận thức của nông dân gia tăng thì họ có xu hướng ứng dụng những phương 

thức canh tác mới hay công nghệ mới, máy móc hiện đại. Theo Adesina & Baidu-Forson 

(1995), nhận thức của nông dân về bốn đặc điểm của công nghệ mới có tác động tích 

cực đến xác suất ứng dụng mạnh mẽ công nghệ mới vào canh tác. Sarker & cộng sự 

(2010) khi nghiên cứu các yếu tố tác động đến việc ứng dụng canh tác hữu cơ trong nông 

nghiệp, đã chỉ ra những nhận thức tích cực của nông dân về hiệu quả của canh tác hữu 

cơ tác động tích cực đến việc áp dụng phương pháp canh tác mới này.  

2.2.10. Các yếu tố thuộc về nhân khẩu học 

Các yếu tố xã hội thuộc bản thân của nông dân có ảnh hưởng đến hành vi sử dụng 

các loại thuốc BVTV. Theo Mariyono & Baattharai  (2009), những người càng lớn tuổi 

càng có xu hướng sử dụng thuốc BVTV. Nghiên cứu của Baral & cộng sự (2006) cũng 

chỉ ra được kết quả tương tự về mối tương quan giữa tuổi và mức độ sử dụng thuốc 

BVTV tại Ấn Độ. Tuy nhiên, theo Adejumo & cộng sự (2014), những nông dân lớn tuổi 

thường có xu hướng sử dụng thuốc BVTV hữu cơ thay vì vô cơ.  

Trình độ học vấn và kinh nghiệm canh tác cũng là hai yếu tố tác động đến quyết định 

sử dụng thuốc BVTV của nông dân. Theo Mariyono & Baattharai (2009), chủ hộ có 

trình độ học vấn và kinh nghiệm càng cao thì họ càng có xu hướng không sử dụng thuốc 

BVTV. Bên cạnh đó, cũng có những nghiên cứu cho thấy sự tương quan cùng chiều của 

hai nhân tố trình độ học vấn, kinh nghiệm canh tác và việc sử dụng hóa chất nông nghiệp 

như nghiên cứu của Alabi & cộng sự (2013). 

Ngoài ra, giới tính cũng là một yếu tố tác động đến việc sử dụng thuốc BVTV trong 

nông nghiệp. Theo Anang & Amikizuno (2015), nam giới có xu hướng sử dụng lượng 

thuốc BVTV cao hơn nữ giới trong canh tác lúa tại phía Bắc Ghana.  

3. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu 

3.1. Xây dựng mô hình nghiên cứu 

Dựa vào khung phân tích ở trên, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố tác 

động đến mức độ sử dụng thuốc BVTV trong canh tác lúa ở NTB như sau: 

BVTV = b0 + b1KN + b2GT + b3TUOI + b4HOC+ b5NT + b6GIA + b7TT + b8MD + 

b9TN + b10VON + b11BENH + b12BGBT + b13CDM 

Nội dung và cách đo lường các biến được mô tả cụ thể ở Bảng 1. 
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Bảng 1 

Mô tả và đo lường các biến của mô hình 

STT 
Ký hiệu 

biến 
Giải thích biến Thang đo 

1 BVTV Lượng thuốc BVTV  
Lượng thuốc BVTV được sử dụng trong 

canh tác lúa (ml/sào/vụ) 

2 KN Kinh nghiệm Số năm nông hộ canh tác lúa (năm) 

3 GT Giới tính của chủ hộ Giới tính của chủ hộ (0: nam, 1: nữ) 

4 TUOI Tuổi của chủ hộ Tuổi của chủ hộ (tuổi) 

5 HOC Trình độ học vấn của chủ hộ Số năm đi học của chủ hộ (năm) 

6 NT 
Nhận thức của nông hộ về thuốc 

BVTV 
 

 NT1 

Nhận thức của nông dân về tác 

hại của thuốc trừ sâu đến sức 

khỏe người tiêu dùng 

Thang đo Likert với 0: Hoàn toàn không có 

hại và 5: Rất có hại 

 NT2 

Nhận thức của nông dân về tác 

hại của thuốc diệt cỏ đến sức 

khỏe người tiêu dùng 

Thang đo Likert với 0: Hoàn toàn không có 

hại và 5: Rất có hại 

 NT3 

Nhận thức của nông dân về tác 

hại của thuốc trừ sâu đến sức 

khỏe bản thân họ 

Thang đo Likert với 0: Hoàn toàn không có 

hại và 5: Rất có hại 

 NT4 

Nhận thức của nông dân về tác 

hại của thuốc diệt cỏ đến sức 

khỏe bản thân họ 

Thang đo Likert với 0: Hoàn toàn không có 

hại và 5: Rất có hại 

 NT5 

Nhận thức của nông dân về tác 

hại của thuốc trừ sâu đến môi 

trường 

Thang đo Likert với 0: Hoàn toàn không có 

hại và 5: Rất có hại 

 NT6 

Nhận thức của nông dân về tác 

hại của thuốc diệt cỏ đến môi 

trường 

Thang đo Likert với 0: Hoàn toàn không có 

hại và 5: Rất có hại 

7 GIA Giá thuốc BVTV  
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STT 
Ký hiệu 

biến 
Giải thích biến Thang đo 

 GIA1 Giá thuốc trừ sâu 
Thang đo Likert với 0: Rất thấp và 5: Rất 

cao 

 GIA2 Giá thuốc diệt cỏ 
Thang đo Likert với 0: Rất thấp và 5: Rất 

cao 

8 TT Hoạt động tuyên truyền  

 TT1 
Hướng dẫn phòng chống sâu 

bệnh 

Thang đo Likert với 0: Hoàn toàn không và 

5: Rất thường xuyên 

 TT2 Tư vấn chọn giống lúa  
Thang đo Likert với 0: Hoàn toàn không và 

5: Rất thường xuyên 

 TT3 
Hướng dẫn sử dụng thuốc trừ 

sâu 

Thang đo Likert với 0: Hoàn toàn không và 

5: Rất thường xuyên 

 TT4 
Hướng dẫn sử dụng thuốc diệt 

cỏ 

Thang đo Likert với 0: Hoàn toàn không và 

5: Rất thường xuyên 

9 MD Mục đích canh tác lúa 
Nông hộ canh tác lúa có nhằm mục đích 

kinh doanh hay không? 0: Không, 1: Có 

10 TN Thu nhập phi nông nghiệp 
Mức thu nhập phi nông nghiệp trong năm 

2014 (triệu đồng) 

11 VON Khả năng tiếp cận vốn 

Nông hộ có vay vốn tín dụng để phục vụ 

mục đích canh tác lúa hay không? 0: Không, 

1: Có 

12 BENH 
Đánh giá của nông hộ về mức độ 

sâu bệnh trong năm 2014 

Thang đo Likert với 0: Rất nhiều và 1: Rất 

ít 

13 BGBT 
Áp dụng mô hình ba giảm ba 

tăng 

Nông hộ có áp dụng mô hình ba giảm ba 

tăng hay không? 0: Không, 1: Có 

14 CDM Tham gia vào cánh đồng mẫu 
Nông hộ có tham gia vào cánh đồng mẫu 

hay không? 0: Không, 1: Có 

3.2. Dữ liệu nghiên cứu 

Dữ liệu được thu thập bằng phương pháp điều tra bảng câu hỏi và cuộc khảo sát được 

thực hiện hai đợt: Đợt 1 vào ngày 1 đến 11/4/2015 tại tỉnh Quảng Nam, và đợt 2 vào 

ngày 12 đến 22/4/2015 tại tỉnh Phú Yên. Mẫu nghiên cứu được lấy ngẫu nhiên tại năm 
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xã, gồm: Xã Hòa Trị 1 và Hòa Trị 2 tỉnh Phú Yên (101 phiếu); xã Đại Cường, Đại Minh 

và Điện Phước tỉnh Quảng Nam (103 phiếu). Kích thước mẫu điều tra là 204 nông hộ, 

trong đó có 10 phiếu không hợp lệ và 194 phiếu hợp lệ. Theo Bollen (1989), kích thước 

mẫu là 5 mẫu cho một tham số cần ước lượng (số biến quan sát). Nghiên cứu này bao 

gồm 25 biến quan sát vì vậy kích thước mẫu tối thiểu là 125, như vậy với kích thước 

mẫu là 194 trong nghiên cứu này là hoàn toàn phù hợp. 

Bảng 2 mô tả đặc điểm cơ bản của mẫu nghiên cứu. Trong đó, 97 phiếu khảo sát được 

điều tra tại Phú Yên và 97 phiếu tại Quảng Nam. Điều này cho thấy việc lựa chọn kích 

thước mẫu tại 2 địa phương vùng NTB là đồng đều nhau. Trong số các chủ hộ được 

phỏng vấn, nhóm có độ tuổi từ 50 tuổi trở lên chiếm đa số (66,5%). Điều này cũng hàm 

ý chủ hộ phần lớn là lao động lớn tuổi nên việc tiếp cận và ứng dụng khoa học công nghệ 

hiện đại vào sản xuất có thể bị hạn chế. Đối với trình độ học vấn, chủ hộ có trình độ 

trung học cơ sở chiếm tỉ lệ cao nhất 51,2%, tỉ lệ chủ hộ học vấn trung học phổ thông cao 

thứ hai với 23,2%. Điều đáng chú ý, tỉ lệ chủ hộ học vấn trung học cơ sở cao hơn so với 

trình độ tiểu học. Đây được xem là một dấu hiệu tích cực đối với việc các chủ hộ tiếp 

thu khoa học, công nghệ trong canh tác lúa. Về vấn đề giới tính, 83,3% chủ hộ là nam 

vì trong canh tác lúa cũng như trong hoạt động nông nghiệp, nam giới có ưu thế hơn so 

với phụ nữ về sức mạnh do đó chủ yếu họ là người quyết định các vấn đề liên quan đến 

nông nghiệp. 

Bảng 2 

Mô tả đặc điểm mẫu điều tra 

Chỉ tiêu Số lượng Tỉ lệ phần trăm 

Địa điểm   

Phú Yên 97 50 

Quảng Nam 97 50 

Tuổi   

Từ 30 đến dưới 40 tuổi 16 7,9 

Từ 40 đến dưới 50 tuổi 43 21,2 

Từ 50 tuổi đến dưới 60 tuổi 73 36 

Từ 60 tuổi trở lên 62 30,5 

Trình độ học vấn   
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Chỉ tiêu Số lượng Tỉ lệ phần trăm 

Không đi học 1 0,5 

Tiểu học 38 18,7 

Trung học cơ sở 104 51,2 

Trung học phổ thông 47 23,2 

Trên trung học phổ thông 4 2 

Giới tính   

Nam 169 83,3 

Nữ 25 12,3 

4. Kết quả ước lượng và thảo luận 

Để kiểm tra xem bộ dữ liệu có đáp ứng yêu cầu phương sai phần dư không thay đổi, 

tác giả sử dụng phương pháp biểu đồ. 

 

Hình 2. Hồi quy chuẩn phần dư 

 

B
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R2 tuyến tính = 0,468 

Phần dư chuẩn hóa hồi quy 
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Hình 2 cho thấy phương sai phần dư gần như không thay đổi theo tỉ lệ khi biến phụ 

thuộc thay đổi giá trị. Do đó, việc sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu (OLS) để 

chạy mô hình hồi quy đa bội cho bộ dữ liệu trong nghiên cứu này là hợp lí. 

Tác giả thực hiện kiểm định các nhân tố khuếch đại phương sai (Variance Inflation 

Factors/VIF) để kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến trong mô hình. Kết quả 

kiểm định hệ số VIF của các biến độc lập đều nhỏ hơn 10 nên không có hiện tượng đa 

cộng tuyến xảy ra. Kết quả ước lượng bằng phương pháp OLS được trình bày ở Bảng 3.  

Có thể thấy mức độ giải thích của mô hình là cao thể hiện qua hệ số R2 hiệu chỉnh là 

77,1%. Điều đó có nghĩa ba biến độc lập (tham gia mô hình 3 giảm 3 tăng, tình trạng sâu 

bệnh và tham gia mô hình cánh đồng mẫu) giải thích được 77,1% sự thay đổi của biến 

độc lập (lượng thuốc BVTV được sử dụng). Kết quả hồi quy cho thấy biến Tình trạng 

sâu bệnh có ảnh hưởng ý nghĩa đến lượng thuốc BVTV đã được sử dụng, hệ số tương 

quan là - 0,785 chỉ ra nếu như nông hộ đánh giá mức độ sâu bệnh tăng thêm một điểm 

(tức là lượng sâu bệnh giảm đi) thì lượng thuốc BVTV sử dụng giảm đi 0,785 ml/sào/vụ 

trong điều kiện các biến khác không thay đổi.  

Bảng 3 

Bảng kết quả hồi quy 

Mô hình 

Hệ số chưa chuẩn hóa 
Hệ số 

chuẩn hóa 
Thống kê t 

Mức ý 

nghĩa 

Thống kê cộng 

tuyến 

B Sai số chuẩn Beta Dung sai VIF 

 (hằng số) 67,191 1,507  44,588 0,000   

BGBT -5,835 0,897 -0,233 -6,503 0,000 0,925 1,081 

BENH -9,139 0,409 -0,785 -22,319 0,000 0,959 1,043 

CDM -2,499 0,859 -0,102 -2,910 0,004 0,957 1,044 

Dễ dàng thấy khi lượng sâu bệnh ít đi, cây lúa phát triển tốt theo kỳ vọng của nhà 

nông; do đó, họ có xu hướng giảm sử dụng thuốc BVTV. Ngược lại, khi nông dân nhận 

thấy lượng sâu bệnh tăng lên, việc lo sợ mùa màng bị thất bát khiến cho nông dân có xu 

hướng gia tăng lượng thuốc BVTV để giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra. Đây là yếu tố 

tác động quan trọng nhất đến lượng thuốc BVTV sử dụng bởi vì có thể tình trạng sâu 

bệnh chính là động cơ lớn nhất thúc đẩy nông dân sử dụng thuốc BVTV. 
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Việc tham gia mô hình 3 giảm 3 tăng có tác động ngược chiều, có ý nghĩa thống kê 

với lượng thuốc BVTV sử dụng. Điều này có nghĩa khi nông hộ tham gia mô hình 3 

giảm 3 tăng thì lượng thuốc BVTV sử dụng giảm đi 0,233 ml/sào/vụ so với không tham 

gia vào mô hình trong điều kiện các biến khác không thay đổi. Điều này cho thấy khi 

nông dân không tham gia vào mô hình thì họ không chịu bất cứ ràng buộc nào về quy 

định và định mức sử dụng thuốc BVTV; do đó lượng thuốc BVTV có xu hướng gia tăng 

theo nhu cầu chủ quan của họ. Một trong những mục đích của mô hình 3 giảm 3 tăng là 

giảm lượng hóa chất sử dụng; do vậy tác giả kỳ vọng đây là yếu tố tác động mạnh đến 

lượng thuốc BVTV sử dụng. Tuy nhiên, trên thực tế nhân tố này có tác động ở mức độ 

không lớn. Điều đó được giải thích là mô hình này đã đưa vào áp dụng trong nhiều thập 

niên trước; khi mới thực hiện, việc tuân thủ theo các quy định tương đối chặt chẽ. Nhưng 

sau một thời gian dài, kiểm soát việc tuân thủ các quy định không được cán bộ địa 

phương chú trọng như trước, dẫn đến nông dân không tuân thủ các quy định 3 giảm 3 

tăng. 

Tham gia mô hình cánh đồng mẫu lớn có tác động đến lượng thuốc BVTV sử dụng. 

Phân tích hệ số hồi quy của biến số này cho thấy có sự khác biệt ý nghĩa về hành vi sử 

dụng thuốc trừ sâu giữa các hộ tham gia và không tham gia mô hình cánh đồng mẫu lớn. 

Theo đó, nông hộ tham gia mô hình cánh đồng mẫu sẽ khiến lượng thuốc BVTV sử dụng 

giảm 0,102 ml/sào/vụ so với không tham gia mô hình trong điều kiện các biến khác 

không thay đổi. Điều này giải thích mô hình cánh đồng mẫu được thực hiện với hình 

thức sử dụng một loại giống đồng nhất, gieo giống, phun thuốc cũng như thu hoạch đồng 

loạt nên tình trạng sâu bệnh được kiểm soát tốt, dẫn đến lượng thuốc BVTV sử dụng 

giảm đi. 

Hai nhân tố hoạt động khuyến nông và nhận thức của nông dân về thuốc BVTV được 

kỳ vọng sẽ ảnh hưởng đến lượng thuốc BVTV sử dụng trong canh tác lúa. Tuy nhiên, 

kết quả nghiên cứu lại chỉ ra hai nhân tố này có tác động ít hoặc không tác động đến 

lượng thuốc BVTV sử dụng.  

Khi khảo sát về hoạt động khuyến nông, nhiều nông dân trả lời họ thường được tiếp 

cận với những thông tin về loại thuốc cũng như cách sử dụng thuốc BVTV nhưng họ 

không thực hiện theo những hướng dẫn này bởi vì trong quá trình sử dụng, họ nhận ra 

những loại thuốc khuyến cáo không đem lại hiệu quả cao. Theo cán bộ khuyến nông địa 

phương, những loại thuốc khuyến cáo không đem lại hiệu quả bởi vì nông dân không 

tuân thủ đúng những quy định về liều lượng và thời gian phun thuốc. Với phương thức 
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canh tác truyền thống, nhiều nông dân thường sử dụng thuốc theo thói quen, ít quan tâm 

đến hướng dẫn của cán bộ khuyến nông và thông tin trên bao bì.  

Đối với nhân tố về nhận thức, nông dân có nhận thức tốt về tác hại của thuốc BVTV, 

nhưng họ vẫn tiếp tục sử dụng thuốc vì không có loại thuốc (ít gây hại hơn cho sức khỏe 

của con người và môi trường) thay thế. 

5. Kết luận và hàm ý chính sách 

5.1. Kết luận 

Nghiên cứu này sử dụng mô hình hồi quy đa biến để đo lường tác động của các nhân 

tố đến lượng thuốc BVTV sử dụng trong canh tác lúa ở hai tỉnh NTB. Kết quả ước lượng 

cho thấy ba nhân tố tác động có ý nghĩa đến lượng thuốc BVTV sử dụng là: Lượng sâu 

bệnh, tham gia chương trình 3 giảm 3 tăng và tham gia mô hình cánh đồng mẫu. Cả ba 

nhân tố này đều tác động âm đến lượng thuốc BVTV sử dụng trong canh tác lúa ở NTB. 

Khi nông dân đánh giá mức độ sâu bệnh càng ít (giá trị của nhân tố này gia tăng) thì 

lượng thuốc BVTV sử dụng giảm đi. Đối với việc tham gia chương trình 3 giảm 3 tăng, 

nông hộ nào tham gia chương trình này thì nông hộ đó có xu hướng ít sử dụng thuốc 

BVTV hơn. Tác động của nhân tố tham gia vào mô hình cánh đồng mẫu đến lượng thuốc 

BVTV sử dụng tương tự như tác động của nhân tố tham gia vào chương trình ba giảm 

ba tăng. Trong ba nhân tố nêu trên, nhân tố lượng sâu bệnh có tác động mạnh nhất đến 

lượng thuốc BVTV sử dụng. Dựa vào kết quả nghiên cứu, các kiến nghị và hàm ý chính 

sách được đưa ra nhằm giảm thiểu lượng thuốc BVTV sử dụng trong khi phải thường 

xuyên kiểm soát được tình hình sâu bệnh.  

5.2. Kiến nghị và gợi ý chính sách 

Đối với Chính phủ: 

Thứ nhất, sản xuất thuốc BVTV ngày càng quan trọng trong chiến lược phát triển 

nông nghiệp VN và xây dựng một nền nông nghiệp xanh ở nước ta. Nhưng sản xuất 

thuốc BVTV trong nước mới chỉ dừng lại ở trình độ nhập khẩu, sang chiết, đóng chai và 

dán nhãn…, trong khi nguồn nguyên liệu phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài. 

Theo Hiệp hội sản xuất thuốc BVTV VIPA, gần 100% hoạt chất, 90% phụ gia và 50% 

chế phẩm phải nhập từ nước ngoài (chủ yếu là Trung Quốc). Nguy hiểm hơn, nạn nhập 

lậu, buôn bán, sử dụng thuốc ngoài danh mục, thuốc giả…phổ biến ở nhiều vùng nông 

thôn. Trước tình hình đó, Nhà nước cần ban hành cơ chế, chính sách thúc đẩy ứng dụng 
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sâu rộng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, công nghệ thông tin vào sản 

xuất, quản lí nông nghiệp. Ưu tiên đầu tư vào các chương trình khoa học - công nghệ 

sản xuất những loại thuốc phòng chống sâu bệnh mà không gây hại cho môi trường và 

sức khỏe con người. Nhà nước cũng cần ban hành hệ thống chính sách đồng bộ, phù hợp 

với điều kiện sản xuất, kinh doanh ở VN để thúc đẩy sự phát triển ngành thuốc BVTV 

trong nước. Khuyến khích, hỗ trợ đưa vào áp dụng biện pháp phòng trừ sâu bệnh thân 

thiện với môi trường như sử dụng thiên địch (các loài sinh vật được sử dụng để diệt trừ 

các sinh vật gây hại, bảo vệ mùa màng...). 

Thứ hai, ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ tài chính, đầu tư xây dựng hệ thống cơ 

sở hạ tầng như hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng, đưa điện ra cánh đồng để thúc 

đẩy công tác dồn điền đổi thửa, mở rộng diện tích cánh đồng mẫu, cánh đồng mẫu lớn.  

Đối với chính quyền địa phương: 

Thứ nhất, chính quyền địa phương và các cơ quan hữu quan cần có những cơ chế 

tăng cường sự tương tác, trao đổi thông tin về tình hình sâu bệnh giữa nông hộ và cán 

bộ trạm BVTV. Cán bộ tại trạm BVTV cần thường xuyên thăm ruộng, theo dõi tình hình 

sâu bệnh, phát hiện sớm các dấu hiệu sâu bệnh. Bên cạnh đó, nông dân phải kịp thời 

thông báo với cán bộ địa phương khi xuất hiện sâu và dịch bệnh; đặc biệt là các loại sâu 

và dịch bệnh mới. Từ đó có những biện pháp phòng chống và ngăn chặn dịch bệnh lây 

lan trên diện rộng. 

Thứ hai, cán bộ địa phương cần phát triển và nhân rộng các mô hình sử dụng thiên 

địch, các loại thuốc BVTV hữu cơ trong phòng trừ sâu bệnh nhằm giảm thiểu việc sử 

dụng các loại thuốc BVTV vô cơ bằng cách thường xuyên tổ chức trình diễn các mô 

hình kết hợp với vận động và hướng dẫn cách thực hiện cho nông dân. Cán bộ khuyến 

nông và cán bộ trạm BVTV đóng vai trò quan trọng trong việc là cầu nối đưa các tiến 

bộ khoa học - công nghệ vào thực tiễn. Vì vậy, họ cần được huấn luyện, đào tạo thường 

xuyên để nâng cao trình độ chuyên môn cũng như phát huy tính linh hoạt và sáng tạo 

trong công tác. 

Thứ ba, cán bộ khuyến nông cần thường xuyên theo dõi việc áp dụng chương trình 3 

giảm 3 tăng của nông hộ trong canh tác lúa nhằm kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ các 

quy định của chương trình. Từ đó giảm thiểu việc sử dụng thuốc BVTV vượt quá liều 

lượng cho phép, đáp ứng yêu cầu hướng đến nền nông nghiệp xanh.  

Thứ tư, đối với nông hộ chưa tham gia mô hình 3 giảm 3 tăng, cán bộ khuyến nông 

cần thường xuyên trao đổi thông tin để thuyết phục, vận động nông dân tham gia. Các 
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lớp tập huấn về lợi ích của chương trình cũng như cách thức thực hiện khi tham gia 

chương trình 3 giảm 3 tăng cần được tổ chức thường xuyên. Đồng thời, cán bộ khuyến 

nông cần phải hỗ trợ tốt và kịp thời cho nông hộ khi họ gặp khó khăn trong lần đầu tham 

gia chương trình. . 

Thứ năm, các buổi tập huấn về thuốc BVTV cần chú trọng đầu tư về nội dung cũng 

như phương thức truyền đạt sao cho người dân dễ nắm bắt thông tin và thực hiện theo 

hướng dẫn. Đặc biệt, cần tìm hiểu những thông tin nào nông dân muốn tiếp thu cũng như 

học hỏi để chương trình tập huấn phục vụ đúng nhu cầu của nông dân và đem lại hiệu 

quả cao. Sau khi truyền đạt thông tin, cán bộ khuyến nông phải thường xuyên hỗ trợ, 

theo dõi việc áp dụng của nông hộ để đảm bảo đem lại hiệu quả, gây dựng lòng tin đối 

với nông dân, tránh tình trạng nông dân không áp dụng theo hướng dẫn vì cho rằng hiệu 

quả đem lại không cao. 

Thứ sáu, ở NTB tổ chức sản xuất nông nghiệp còn phân tán nhỏ lẻ, manh mún nên 

sử dụng thuốc BVTV còn tùy tiện, sử dụng thuốc không có trong danh mục cho phép, 

vượt quá liều lượng gây hại cho sức khỏe con người và môi trường. Để phát triển mô 

hình sản xuất lúa theo hướng xây dựng nền nông nghiệp xanh, nâng cao năng suất, chất 

lượng, an toàn, nâng cao thu nhập cho nông dân phải tổ chức sản xuất theo mô hình kinh 

tế hợp tác, hợp tác xã và cánh đồng mẫu, cánh đồng mẫu lớn.  

Thứ bảy, Chính phủ cũng như chính quyền địa phương các cấp cần xây dựng các 

chính sách, cơ chế nhằm thúc đẩy thực hiện rộng khắp hơn nữa mô hình cánh đồng mẫu 

lớn. Một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay trong việc thực hiện mô hình cách 

đồng mẫu lớn là sự thiếu hụt kinh phí, cần xây dựng cơ chế hỗ trợ tài chính phù hợp cho 

công tác dồn điền đổi thửa, xây dựng các cánh đồng mẫu ở NTB. Đồng thời, chính quyền 

địa phương cần linh hoạt lồng ghép các chương trình, dự án phát triển nông thôn nhằm 

tăng thêm và nâng cao hiệu quả nguồn vốn cho việc xây dựng cánh đồng mẫu lớn. 

Thứ tám, công tác dồn điền đổi thửa để xây dựng cánh đồng mẫu gặp khó khăn do 

người dân thiếu đồng thuận. Vì vậy, cần đẩy mạnh tuyên truyền, thuyết phục đi đôi với 

việc xây dựng cơ chế dồn điền, đổi thửa hợp lí, mọi người đều hưởng lợi từ thành quả 

của dồn điền đổi thửa. Cán bộ khuyến nông cần giúp người dân nhận thức được lợi ích 

từ mô hình cánh đồng mẫu để từ đó họ tự nguyện tham gia. Đã xuất hiện một số địa 

phương thực hiện rất tốt việc xây dựng mô hình cánh đồng mẫu, cần nhân rộng những 

điển hình này để địa phương khác học hỏi kinh nghiệm và vận dụng phù hợp với tình 

hình thực tế của địa phương mình 
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